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6. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nha Trang 
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Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  

          Họ và tên: Phạm Đức Hùng           

          Chức danh khoa học: Giảng viên                        

Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, 

Nha         Trang, Khánh Hòa                                             
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Fax:                 

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT Họ và tên 
Đơn vị công tác và 

lĩnh vực chuyên môn 
Nội dung nghiên cứu cụ thể 

được giao 
Chữ ký 

1 Phạm Đức Hùng Viện Nuôi trồng Thủy sản 

/Dinh dưỡng và thức ăn, 

sản xuất giống cá biển 

Chủ trì đề tài, bố trí các thí 

nghiệm đánh giá ảnh hưởng của 

dinh dưỡng cho cá bố mẹ lên 

chất lượng sinh sản, ấu trùng 

dưới ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu, hoàn thiện báo cáo tổng kết 

đề tài 

 

2 Lê Minh Hoàng Viện Nuôi trồng Thủy sản 

/Sinh học biển, sinh lý 

ĐVTS 

Đánh giá chất lượng tinh trùng, 

trứng và hoạt tính enzyme của 

ấu trùng cá chẽm dưới tác động 

của biến đổi khí hậu 

 

 

X 
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3 Nguyễn Văn Minh Viện Nuôi trồng Thủy sản 

/Di truyền, sinh lý dinh 

dưỡng cá biển 

Đánh giá chất lượng tinh trùng, 

trứng và hoạt tính enzyme của 

ấu trùng cá chẽm dưới tác đông 

của biến đổi khí hậu 

 

4 Ngô Văn Mạnh Viện Nuôi trồng Thủy sản 

/ Sản xuất giống và nuôi 

cá biển 

Nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích 

sinh sản, đánh giá tác động của 

các yếu tố biến đổi khí hâu lên 

chất lượng ấu trùng cá chẽm 

 

5 Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

Học viên cao học Tham gia thực hiện đề tài cao 

học với các nội dung liên quan 

đến lĩnh vực nghiên cứu của đề 

tài 

 

6 Nguyễn Thị Hà 

Trinh 

Học viên cao học Tham gia thực hiện đề tài cao 

học với các nội dung liên quan 

đến lĩnh vực nghiên cứu của đề 

tài 

 

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH  

Tên đơn vị 
trong và ngoài nước 

Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên người đại 
diện đơn vị 

Trường Đại học Curtin 

(Úc) 

Nghiên cứu ảnh hưởng của vitamin E trong thức 

ăn cho cá bố mẹ lên tinh trùng, trứng và ấu 

trùng cá chẽm 

GS. Ravi Fotedar 

Trường Đại học Khoa học 

và Công nghệ Patuakhali 

Nghiên cứu hoạt tính enzyme của ấu trùng cá 

chẽm 

Associate Professor. 

Muhammad A.B. 

Siddik 

10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI      

        Mục tiêu chung: Đánh giá được tác động của dinh dưỡng cá bố mẹ lên chất chất lượng tinh trùng, 

trứng và ấu trùng cá chẽm (Lates calcarifer) trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

        Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá được chất lượng của tinh trùng cá chẽm (số lượng tinh trùng/thể tích, pH, áp suất thẩm 

thấu, vận tốc của tinh trùng, phần trăm tinh trùng hoạt động và thời gian hoạt động của tinh trùng) 

thông qua bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết (n-3 HUFA, vitamin E hay kết hợp n-3HUFA + 

vitamin E) trong thức ăn cho cá chẽm bố mẹ. 

- Đánh giá được chất lượng trứng (tỷ lệ trứng nổi, kích thước trứng, kích thước giọt dầu, tỷ lệ thụ 

tinh, thành phần sinh hóa, acid béo) của cá chẽm thông qua bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết (n-3 

HUFA, vitamin E hay kết hợp n-3 HUFA + vitamin E) trong thức ăn cho cá chẽm bố mẹ. 

- Đánh giá được tác động của một số yếu tố sinh thái chính liên quan đến biến đổi khí hậu như 

nhiệt độ, độ mặn, hay tia cực tím lên sự phát triển của phôi (thời gian chuyển các giai đoạn, tỷ lệ nở) 

của cá chẽm với sự bổ sung các chất dinh dưỡng trong thức ăn cho cá chẽm bố mẹ. 

Đánh giá được tác động của một số yếu tố sinh thái chính liên quan đến biến đổi khí hậu như nhiệt độ, 

độ mặn, hay tia cực tím lên chất lượng ấu trùng (kích thước ấu trùng, cỡ miệng, tỷ lệ dị hình, kích 
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thước giọt dầu, thành phần sinh hóa, hoạt tính enzyme liên quan đến chống ôxy hóa, miễn dịch) cá 

chẽm với sự bổ sung các chất dinh dưỡng trong thức ăn cho cá chẽm bố mẹ. 

11. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

11.1. Đối tượng nghiên cứu 

        Đối tượng nghiên cứu là cá chẽm (Lates calcarifer)  

Hệ thống phân loại: 

Ngành Animalia 

     Lớp Actinopterygii 

         Bộ Perciformes 

             Họ Latidae 

                 Giống Lates 

                        Loài Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

11.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Các thí nghiệm cá bố mẹ, kích thích sinh sản được tiến hành trong lồng (2 x 2 x 4m) trên lồng 

bè đặt tại Hòn Lăng, đầm Nha Phu, Nha Trang, Khánh Hòa. 

- Thí nghiệm về ấp nở trứng, ương ấu trùng được tiến hành trong phòng thí nghiệm trường Đai 

học Nha Trang. Đánh giá chất lượng tinh trùng, trứng, ấu trùng được tiến hành tại phòng thí nghiệm 

Viện Nuôi trồng Thủy sản. 

12. SẢN PHẨM   

Stt Tên sản phẩm Số lượng 

Yêu cầu chất lượng sản phẩm 
(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm 

đạt được như nội dung, hình thức, các 
chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...) 

I Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...) 

1.1 Bái báo đăng trên tạp chí quốc tế  2 
Bài báo thuộc nhóm Q2, Q3 của danh 

mục SCIE (được chấp nhận đăng) 

1.2 
Bài báo trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước 
2 

Bài báo thuộc danh mục tính điểm của 

HĐGSNN 

II Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,...) 

2.1 Thạc sĩ 2 
2 thạc sĩ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề tài 

2.2 Đại học 2 
2 cử nhân bảo vệ thành công luận văn 

theo hướng nghiên cứu của đề tài 

III Sản phẩm ứng dụng  

3.1 

Báo cáo đánh giá tác động khi bổ 

sung đơn lẻ n-3HUFA, vitamin E 

hoặc kết hợp n-3 HUFA và vitamin 

E vào dinh dưỡng cá bố mẹ lên chất 

1 

Các thông số về chất lượng tinh trùng 

(đặc tính lý hóa sinh, hình thái cấu 

trúc và hoạt lực tinh trùng), chất lượng 

trứng (tỉ lệ thụ tinh, hình thái, phát 
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lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng 

của cá chẽm 

triển phôi và tỉ lệ nở) và chất lượng ấu 

trùng (tỉ lệ dị hình, hình thái, tỉ lệ sống 

và hoạt động)  

3.2 

Báo cáo đánh giá tác động một số 

yếu tố liên quan đến biến đổi khí 

hậu (nhiệt độ, sốc độ mặn, chiếu tia 

cực tím UV) lên chất lượng tinh 

trùng, trứng và ấu trùng của cá 

chẽm 

1 

Các thông số về đặc tính lý hóa sinh, 

hình thái cấu trúc và hoạt lực của tinh 

trùng, hình thái, phát triển phôi và tỉ lệ 

nở của trứng và chất lượng ấu trùng (tỉ 

lệ dị hình, hình thái, tỉ lệ sống và hoạt 

động) dưới tác động của các yếu tố 

sinh thái khác nhau. 

13. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 

13.1. Phương thức chuyển giao 

- Các báo cáo chuyên đề và bài báo khoa học được ban giao cho Viện Nuôi trồng Thủy sản, Đại 

học Nha Trang để sinh viên, học viên và những người quan tâm có thể tiếp cận, tham khảo. 

- Các kết quả nghiên cứu về mức n-3 HUFA, vitamin E hay kết hợp n-3 HUFA và vitamin E tối 

ưu bổ sung trong thức ăn cho cá chẽm bố mẹ được chuyển tới các đơn vị ứng dụng kết quả của đề tài và 

các đơn vị sản xuất giống cá biển khác thông qua hội thảo. 

13.2. Địa chỉ ứng dụng 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được ứng dụng trong quản lý cá chẽm bố mẹ tại Công ty 

TNHH Nghiên cứu, sản xuất giống và dịch vụ NTTS, Nha Trang, Khánh Hòa  

- Kết quả về ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng bổ sung trong thức ăn cho cá bố mẹ lên chất 

lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm cũng sẽ được ứng dụng trực tiếp trong các đơn vị sản xuất 

giống cá chẽm và các loài cá biển khác. Thông qua điều chỉnh thành phần dinh dưỡng của cá bố mẹ, 

từng bước nâng cao chất lượng của cá chẽm giống cũng như các loài cá biển khác.  

14. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

14.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Đề tài sẽ hỗ trợ đào tạo 2 thạc sĩ và 2 cử nhân. Các học viên và sinh viên sẽ tham gia trực tiếp 

trong các nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra, các bài báo là sản phẩm của đề tài cũng sẽ giúp nâng cao 

năng lực nghiên cứu của các cán bộ trong trường Đại học Nha Trang. Kết quả của đề tài cũng sẽ là 

nguồn tham khảo quan trọng đối với sinh viên và học viên ngành Nuôi trồng Thủy sản.  

14.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan 

- Những kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chế 

độ quản lý dinh dưỡng trong nuôi vỗ các loài cá biển ở Việt Nam. Kết quả sẽ là nguồn tham khảo để 

xây dựng, củng cố và giảm độ dao động trong việc xây dựng các kịch bản về tác động của biến đổi khí 

hậu lên các loài nuôi thủy sản ở nước ta.  

14.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội 

- Cá chẽm là loài cá biển nuôi phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây nghề nuôi cá 

chẽm phát triển chậm do chất lượng con giống kém như chậm lớn, tỷ lệ sống thấp. Điều này một phần 

do việc quản lý chế độ dinh dưỡng cho cá bố mẹ chưa được quan tâm đúng mức, mặc dù rất nhiều 

nghiên cứu đã chỉ ra vai trò quan trọng của dinh dưỡng cho cá bố mẹ lên chất lượng của tinh trùng, 

trứng và ấu trùng cá. Sự thành công của đề tài này sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về vai trò 
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của các thành phần dinh dưỡng thiết yếu như HUFA, vitamin E trong thức ăn cho cá bố mẹ. Thông qua 

điều chỉnh chế độ dinh dưỡng trong nuôi vỗ sẽ giúp cải thiện chất lượng của ấu trùng cá, góp phần nâng 

cao chất lượng con giống và thúc đẩy sự phát triển của nghề nuôi cá chẽm ở Việt Nam. 

14.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

- Thông qua đề tài, năng lực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về sinh lý, sinh hóa và dinh dưỡng 

của động vật thủy sản tại Viện Nuôi trồng Thủy sản sẽ được nâng cao, đặc biệt trong hướng nghiên cứu 

những tác động của biến đổi khí hậu đến chất lượng sinh sản của những loài nuôi thủy sản quan trọng.  

- Những thông tin, kết quả mới về ảnh hưởng của các thành phần dinh dưỡng cần thiết bổ sung 

trong thức ăn cho cá chẽm bố mẹ lên chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm dưới tác động 

của một số yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ là nguồn tham khảo quan trọng cho các đơn vị ứng 

dụng, qua đó điều chỉnh chế độ quản lý dinh dưỡng trong nuôi vỗ cá bố mẹ, góp phần cải thiện chất 

lượng sinh sản. 

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện đề tài: 650.000.000 đồng 

Trong đó: 

    Ngân sách Nhà nước: 650.000.000 đồng                       

    Các nguồn khác: 0 đồng 

 

 


